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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ QUY ƢỚC TRÌNH BÀY 

I. QUY ƢỚC VIẾT TẮT 

1. Quy ƣớc viết tắt địa danh các huyện, thị xã, thành phố và ví dụ 

Chữ viết tắt Đƣợc viết đầy đủ 

B.T  Bá Thƣớc 

C.T  Cẩm Thủy 

Đ.S  Đông Sơn 

H.H Hoằng Hóa 

H.L  Hậu Lộc 

H.Tr  Hà Trung 

L.C  Lang Chánh 

M.L  Mƣờng Lát 

N.T  Nhƣ Thanh 

N.X  Nhƣ Xuân 

Q.H Quan Hóa 

Q.X  Quảng Xƣơng 

T.P  Thành phố Thanh Hóa  

T.X Thọ Xuân 

Th.H  Thiệu Hóa 

TT Thị trấn 

V.L  Vĩnh Lộc 

Y.Đ. Yên Định 

T.H Thanh Hóa  

VD Ví dụ 

 

2. Quy ƣớc viết tắt về các loại hình địa danh  

Chữ viết tắt Đƣợc viết đầy đủ 

ĐB Đồng bằng 

MN Miền núi 

ĐDĐH Địa danh địa hình 

ĐDĐVCT Địa danh đơn vị cƣ trú 

ĐVCTTN Địa danh đơn vị cƣ trú tự nhiên 

ĐVHC Địa danh đơn vị hành chính 

CTNT Địa danh công trình nhân tạo 

CTGT Địa danh công trình giao thông 

CTTL Địa danh công trình thủy lợi 



CTVH Địa danh công trình văn hóa  

CTDS Địa danh công trình dân sinh 

VĐNPDC Địa danh vùng đất nhỏ phi dân cƣ 

3. Quy ƣớc viết tắt trong các bảng biểu về nguồn gốc địa danh  

Chữ viết tắt Đƣợc viết đầy đủ 

HV Hán - Việt 

TTH  Tiếng Thanh Hóa 

TVTD Tiếng Việt toàn dân 

TV+HV  Thuần Việt và Hán Việt 

TV + TT Thuần Việt và tiếng Thái 

TV + TM Thuần Việt và tiếng Mƣờng 

TT + TM  Tiếng Thái và tiếng Mƣờng 

KR Không rõ 

DTTS Dân tộc thiểu số 

 

II. QUY ƢỚC TRÌNH BÀY 

1. Quy ƣớc về cách dùng kí hiệu phiên âm  

- Những phụ âm khi xuất hiện ở vị trí đầu âm tiết sẽ đƣợc kí hiệu bằng một dấu nối 

đặt sau kí hiệu phiên âm âm vị. Ví dụ: /b-/ 

- Những phụ âm và bán âm khi xuất hiện ở vị trí cuối âm tiết sẽ đƣợc kí hiệu bằng 

một dấu nối đặt trƣớc kí hiệu phiên âm. Ví dụ: /-i /, /-n/ 

2. Quy ƣớc về kí hiệu Tài liệu tham khảo 

- Kí hiệu Tài liệu tham khảo đƣợc để trong [ ], gồm: số thứ tự của tài liệu theo trật 

tự ở phần Tài liệu tham khảo; trang. Nếu nhiều trang thì số trang đƣợc ngăn cách 

bằng dấu gạch ngang hoặc dấu phẩy. Ví dụ: [1; 15] hoặc [3; 12-23] hoặc [56; 23 - 

25, 34 - 35]  
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MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

1.1. Địa danh là một loại đơn vị từ vựng. Những lí thuyết về địa danh đã đƣợc 

công bố trên thế giới trƣớc đây chủ yếu có đối tƣợng nghiên cứu là địa danh ở các 

ngôn ngữ biến hình. Trong khi đó, sự tồn tại và vận động của địa danh trong mỗi 

ngôn ngữ bị chi phối mạnh mẽ bởi những quy luật nội tại của chính ngôn ngữ đó. Vì 

thế, khi vận dụng các lí thuyết trên vào nghiên cứu địa danh ở các ngôn ngữ phi 

hình thái nhƣ tiếng Việt đã nảy sinh một số vấn đề không phù hợp về cấu tạo, các ý 

nghĩa ngữ pháp về giống, số, cách trong địa danh, sự biến đổi của địa danh,... Do 

đó, việc nghiên cứu địa danh của các địa phƣơng trong các ngôn ngữ cụ thể sẽ góp 

phần làm sáng tỏ những vấn đề lí thuyết địa danh trong ngôn ngữ không biến hình 

nói chung và trong tiếng Việt nói riêng. Đây là một việc làm rất cần thiết trong hiện 

tại. Hơn nữa, nghiên cứu địa danh của từng địa phƣơng, từng vùng còn có ý nghĩa 

thiết thực góp phần bổ sung cho bức tranh toàn cảnh về địa danh Việt Nam. 

1.2. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa từ lâu đã đƣợc khẳng định. Đó là 

mối quan hệ hữu cơ giữa một bên là những giá trị vật chất và tinh thần của một dân 

tộc và bên kia là phƣơng tiện giao tiếp chung của dân tộc ấy. Kết quả nghiên cứu 

của các nhà khoa học đã khẳng định: những đặc trƣng của văn hóa dân tộc có ảnh 

hƣởng và đƣợc thể hiện khá rõ trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ, vì thế, không chỉ là 

phƣơng tiện giao tiếp của cộng đồng mà còn là phƣơng tiện bảo lƣu những đặc 

trƣng về lịch sử - văn hóa và tƣ duy dân tộc. Địa danh là một trong những đơn vị 

ngôn ngữ thể hiện mối quan hệ ấy một cách rõ nét. Nghiên cứu địa danh ở một địa 

phƣơng, một vùng miền chính là góp phần làm rõ bức tranh ngôn ngữ - văn hóa, 

lịch sử - tộc ngƣời của địa phƣơng ấy. 

1.3. Thanh Hóa là vùng chuyển tiếp giữa Bắc Bộ và Trung Bộ. Những đặc 

trƣng về địa lí tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, tộc ngƣời,... đã tạo nên 

một xứ Thanh với những sắc thái văn hóa riêng biệt. Những đặc trƣng đó chắc chắn 

còn đƣợc lƣu giữ trong địa danh. Vì thế, việc nghiên cứu những đặc trƣng ngôn ngữ 

- văn hóa trong địa danh Thanh Hóa thực sự hứa hẹn nhiều điều thú vị. 
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1.4. Là tỉnh lớn cả về diện tích và dân số, việc nghiên cứu địa danh Thanh Hóa 

là vấn đề phức tạp và đòi hỏi phải rất dày công. Trong khuôn khổ của một luận án, 

việc làm này sẽ trở nên không tƣởng nếu không chia vùng, xé lẻ để thực hiện. Lê 

Trung Hoa đã nhận định: “Đối với những địa bàn đa ngữ, việc phân vùng địa danh 

để khảo sát riêng từng loại là rất quan trọng” [57; 8]. Lấy sông Mã làm trung tâm 

về địa bàn khảo sát, luận án tập trung nghiên cứu địa danh ở một số huyện vùng 

đồng bằng sông Mã và một số huyện miền núi ở Thanh Hóa. Vùng đồng bằng sông 

Mã là vùng trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Thanh Hóa từ xƣa đến nay. 

Nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa của địa danh ở địa bàn này cũng chính là khai phá 

vào vùng đất trung tâm của địa danh ngƣời Việt ở Thanh Hóa. Vùng miền núi là địa 

bàn cƣ trú của các DTTS. Tính đa sắc tộc về văn hóa sẽ đƣợc phản ánh trong địa 

danh ở đây. Những đặc điểm rất riêng ấy chắc chắn đƣợc phản ánh cụ thể trong địa 

danh Thanh Hóa.  

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Vấn đề nghiên cứu địa danh trên thế giới 

Việc nghiên cứu địa danh trên thế giới xuất hiện muộn hơn sự định danh 

nhƣng so với các khoa học khác lại rất sớm.  

Từ thời cổ đại, trên thế giới đã có những ghi chép về địa danh. Thậm chí có 

một số sách còn ghi rõ hoặc thuyết minh về nguồn gốc và quá trình diễn biến của 

địa danh, trình bày cách đọc và lí giải lí do gọi tên các vị trí địa lí, nhƣ sự ghi chép 

của Ban Cố trong Hán Thư (32 - 92 sau Công nguyên), của Lệ Đạo Nguyên (466? - 

527) trong Thuỷ Kinh Chú [155; 12]. Ở phƣơng Tây, trong Thánh kinh của Thiên 

Chúa giáo cũng đã thu thập rất nhiều địa danh với các nguồn khác nhau. Sự thu thập 

đó chủ yếu nhằm mục đích truyền giáo cho cƣ dân trên các châu lục, các quốc gia, 

các vùng miền khác nhau. Những ghi chép đó nhƣ là những công trình đầu tiên, 

khởi nguyên cho hƣớng nghiên cứu địa danh ở góc độ địa lí học lịch sử. 

Đến thế kỷ XIX, địa danh học mới trở thành một khoa học ở Tây Âu với các 

tên tuổi cùng các công trình: T.A. Gibson (1835) có Địa lí học từ nguyên: hướng 

đến một danh sách phân loại về các từ ngữ thường gặp, như tiền tố hoặc hậu tố, 

trong các phức thể của tên địa lí; Issac Taylor (1864) có Từ và các địa điểm hay sự 


